
TT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hành nghề

Số chứng chỉ 

hành nghề
Thời gian làm việc theo giờ trong ngày Chức danh

1

Nguyễn 

Thanh 

Giang

Bác sỹ đa khoa; 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội, nhi; 

Truyền nhiễm và Siêu âm

0002931/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Phó giám đốc

2
Phạm Tiến 

Dũng

Bác sỹ chuyên 

khoa I chuyên 

ngành Ngoại 

Khoa

Khám bệnh, chữa bệnh, 

nội khoa và ngoại khoa

0002936/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Phó giám đốc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TTYT HUYỆN CÔ TÔ

(Trực từ Thứ 2 đến thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày lễ, nghỉ tết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

1.Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 

2. Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: Mùa hè: + Sáng từ 7h- 11h30, +chiều từ 13h30- 17h00

                                                                                  Mùa đông: + Sáng từ 7h30- 12h00, +chiều từ 13h30- 17h00

4.Danh sách người hành nghề tại cơ sở: 



3
Phạm Thị 

Ngân
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung cấp QĐ 

số 41/2005

0002933/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng cao 

đẳng

4
Nguyễn 

Thị Ngoan

Nữ hộ sinh Trung 

học

Thực hiện nhiệm vụ Theo 

thông tư số 12 /2011

0002934/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng trưởng 

khoa

5

Phạm Thị 

Hoài 

Phương

Cử nhân điều 

dưỡng đại học

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng đại học 

theo QĐ số 41/2005

0002937/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng trưởng 

Trung tâm

6
Nguyễn 

Thị Ly

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp QĐ số 41/2005

0002938/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng cao 

đẳng

7
Đinh Kim 

Trọng

Cử nhân YTCC 

đại học

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp QĐ số 41/2005

0002939/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Phó trưởng phòng

8
Lê Bá 

Hưng

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp Quyết định số 41/2005

0002940/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng cao 

đẳng



9

Nguyễn T. 

Thu 

Hương

Cử nhân điều 

dưỡng đại học

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng đại học 

theo Quyết định số 

41/2005

0002943/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng trưởng 

10

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên xét nghiệm
0008209/QNI- 

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

nhân viên

11
Vương 

Thị Minh

Nữ hộ sinh đại 

học

Thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định của thông tư số 

12 /2011

0002944/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Nữ hộ sinh đại học

12
Phan Thị 

Thái
Bác sĩ đa khoa ; 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. Vô cảm phẫu thuật 

bằng phương pháp Gây mê 

Nội khí quản, Gây mê tĩnh 

mạch, Gây tê tủy sống

0004094/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

PT khoa, bác sỹ

13

Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang

Bác sỹ đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

005664/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sĩ

14
Vũ Đức 

Duy
Bác sỹ đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

0006717/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Phó trưởng phòng



15
Nguyễn 

Thị Hải
Bác sỹ đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

0006795/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sỹ

16
Lê Thị 

Hảo
Bác sỹ đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

0006794/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sỹ

17

Trần 

Thành 

Quang

Bác sỹ đa khoa
Thực hiện nhiệm vụ Khám 

bênh, chữa bệnh đa khoa.

0006836/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sỹ

18
Đoàn 

Trọng Tú
Bác sỹ đa khoa

Thực hiện nhiệm vụ Khám 

bênh, chữa bệnh đa khoa.

0006974/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sỹ

19
Nguyễn 

Văn Tuấn
Y sĩ đông y

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền tại 

Trạm Y tế

0004105/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Cao đăng

20
Trần Thị 

Thường

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

0006978/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng cao 

đẳng



21
Nguyễn 

Văn Đức

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

0006975/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng 

22
Nguyễn 

Hoàng Hà

Bác sỹ Y học cổ 

truyền

Khám bênh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

006374/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sĩ chuyên khoa 

I

23
Lê Thị 

Niềm

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm của chức 

danh Điều dưỡng theo quy 

định tại TTLT số 26/2015

0006979/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng 

24

Phạm 

Quang 

Sáng

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại TTLT số 

26/2015

0007050/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng 

25
Nguyễn 

Duy Toàn

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại TTLT số 

26/2015

0007099/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Điều dưỡng

26

Lê Thị 

Thúy 

Hằng

Bác sỹ đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

0006977/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            Mùa 

đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ tết)

Bác sỹ



27

Vương 

Thị 

Huyền 

Trang

Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của thầy thuốc

1169/CCHN-D-

SYT-QNI

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            

Mùa đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ 

thứ 2 đến thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ 

tết)

Dược sĩ cao đẳng

28
Lê Tuấn 

Anh

Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại TTLT số 

26/2015

0007078/QNI-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            

Mùa đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ 

thứ 2 đến thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ 

tết)

Nhân viên

29

Nguyễn 

Trung 

Nam

Cử nhân điều 

dưỡng đại học

Thực hiện theo quy đinh 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT 

ngày 07/10/2015

00028647/HNO-

CCHN

Mùa hè:+ Sáng 7h00- 11h30, Chiều  13h30-17h00            

Mùa đông:+ Sáng từ 7h30- 12h00,Chiều 13h30- 17h00 (Từ 

thứ 2 đến thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày nghỉ, lễ 

tết)

Nhân viên

Danh sách trên gồm 29 người./.

Nguyễn Thanh Giang

Cô Tô, ngày 13 tháng 3 năm 2023

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh



(Trực từ Thứ 2 đến thứ 6 (24h/24h), trực 16h/24h các ngày lễ, nghỉ tết)

1.Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 

2. Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: Mùa hè: + Sáng từ 7h- 11h30, +chiều từ 13h30- 17h00

                                                                                  Mùa đông: + Sáng từ 7h30- 12h00, +chiều từ 13h30- 17h00

4.Danh sách người hành nghề tại cơ sở: 
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